
Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

1 Phạm Nguyễn Khánh Linh x 02/02/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Hải Dương

2 Phạm Văn Trí 11/12/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Hải Dương

3 Lê Công Trực 27/03/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Hải Dương

4 Nguyễn Phương Khanh x 01/12/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Hải Dương

5 Trần Thảo Linh x 08/07/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Hòa Bình

6 Nguyễn Thị Thu Hằng x 16/06/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Hòa Bình

7 Xa Thị Phương Thảo x 30/12/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Hòa Bình

8 Nguyễn Thị Thanh x 22/11/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Bắc Giang

9 Đoàn Hữu Trung 27/01/1996 2014 Khá 2013 Hóa học Giải ba Bắc Giang

10 Lưu Tuấn Hưng 21/06/1996 2014 Trung bình 2014 Hóa học Giải ba Hà Nam

11 Nguyễn Văn Hiếu 27/11/1996 2014 Trung bình 2014 Hóa học Giải ba Hà Nam

12 Phạm Minh Đức 01/11/1996 2014 Trung bình 2014 Hóa học Giải nhì Hà Nam

13 Nguyễn Đình Huy 10/07/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhất Nghệ An

14 Lê Đức Anh 20/12/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Nghệ An

15 Nguyễn Văn Minh 28/02/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Nghệ An

16 Trần Thanh Bình 15/11/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Nghệ An

17 Nguyễn Mạnh Thắng 25/10/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Nghệ An

18 Nguyễn Thanh Đức 19/10/1996 2014 Trung bình 2014 Hóa học Giải ba Nghệ An
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19 Lương Thị Hạ Vi x 27/09/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Gia Lai

20 Nguyễn Thế Anh 04/08/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Hưng Yên

21 Đỗ Văn Tiến 15/06/1996 2014 Trung bình 2014 Hóa học Giải ba Hưng Yên

22 Nguyễn Mạnh Cường 20/09/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải nhì Hưng Yên

23 Phạm Văn Hải 03/12/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải nhì Hưng Yên

24 Trần Nhật Linh 22/08/1996 2014 Khá 20114 Hóa học Giải ba Thái Bình

25 Phạm Hoàng Dương 08/12/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Thái Bình

26 Phạm Việt Hùng 21/07/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Thái Bình

27 Ngô Trường An 09/10/1996 2014 Trung bình 2013 Hóa học Giải ba Thái Bình

28 Hán An Ninh 19/10/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Bắc Ninh

29 Nguyễn Thế Hiệp 20/06/1996 2014 Khá 2013 Hóa học Giải ba Bắc Ninh

30 Lê Thị Cúc x 10/12/1996 2014 Trung bình 2014 Hóa học Giải ba Bắc Ninh

31 Lê Nhất Linh 02/04/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải nhì Quảng ngãi

32 Phạm Thùy Linh x 23/04/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Hải Phòng

33 Diệp Xuân Hoàng 26/10/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Hải Phòng

34 Nguyễn Quang Hưng 30/06/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Hải Phòng

35  Lê Trần Tiến 12/01/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Phú Thọ

36 Nguyễn Bá Hưng 26/01/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Phú Thọ

37 Vũ Hà Thành 11/08/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Phú Thọ

38 Dương Thanh Hoàng 28/06/1996 2014 Trung bình 2014 Hóa học Giải ba Phú Thọ

39 Trần Quang Bình 28/06/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Quảng Ninh

40 Hoàng Tiến Đạt 11/07/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Quảng Ninh
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41 Nguyễn Quốc Mạnh 13/03/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhất Vĩnh Phúc

42 Nguyễn  Văn Trung 12/01/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Vĩnh Phúc

43 Tạ Thị Thoa x 26/12/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Vĩnh Phúc

44 Trần Tuấn Anh 23/12/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Vĩnh Phúc

45 Hoàng Minh Tuấn 28/05/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Hà Tĩnh

46 Nguyễn Phương Mai x 02/09/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Thái Nguyên

47 Nguyễn Đức Thịnh 11/06/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Thái Nguyên

48 Võ Nguyên Thành 08/11/1996 2014 Trung bình 2014 Hóa học Giải nhì Thái Nguyên

49 Diệp Như Quỳnh x 28/07/1996 2014 Trung bình 2014 Hóa học Giải ba Thái Nguyên

50 Nguyễn Khắc Hưng 16/01/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải nhì Hà Nội

51 Chu Minh Đức 19/12/1996 2014 Khá 2013 Hóa học Giải ba Hà Nội

52 Phạm Ngân Giang x 25/03/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhất Hà Nội

53 Trần Lê Minh Hiếu 08/08/1996 2014 Khá 2013 Hóa học Giải nhì Hà Nội

54 Phạm Mai Phương x 24/01/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhất Hà Nội

55 Hoàng Mạnh Đức 17/07/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Hà Nội

56 Nguyễn Hà My x 17/04/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải ba Hà Nội

57 Nguyễn Tấn Thành 10/07/1996 2014 Khá 2014 Hóa học Giải nhì Hà Nội

58 Vũ Anh Sơn 21/05/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Hà Nội

59 Nguyễn Tiến Thành 22/02/1996 2014 Trung bình 2013 Hóa học Giải ba Hà Nội

60 Nguyễn Đinh Hồng Phúc 29/08/1996 2014 Giỏi 2013 Hóa học Giải nhì Hà Nội

61 Kiều Trung Hiếu 22/12/1996 2014 Giỏi 2013 Hóa học Giải nhì Hà Nội

62 Đặng Văn Linh 28/10/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Nam Định
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63 Dương Trần Định 24/05/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Nam Định

64 Mai Huyền Trang x 04/09/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Nam Định

65 Ngô Thúy Ngọc x 05/02/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Nam Định

66 Đào Thị Nguyên Lê x 28/12/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Nam Định

67 Trương Việt Hoàng 20/09/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Thanh Hóa

68 Nguyễn Phương Linh x 28/04/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải nhì Thanh Hóa

69 Nguyễn Quốc Trí 17/11/1996 2014 Giỏi 2014 Hóa học Giải ba Thanh Hóa

NGƯỜI LẬP BIỂU

(đã ký) (đã ký)

Vũ Xuân Giang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ NĂM 2014
HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Đăng Hòa
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